
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ 

 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 TRẦN MINH TUẤN 05/02/1996 
PHÒNG KHÁM NHI KHOA 

SUNSHINE 
25-01533/B08-PAS 

2 NGÔ THỊ MINH THƯ 14/10/1993 
RAFFLES MEDICAL HỒ CHÍ 

MINH 
25-01534/B08-PAS 

3 
HUỲNH THỊ CẨM 

TRINH 
04/08/1997 

HỘI AN, CHỢ MỚI, AN 

GIANG 
25-01535/B08-PAS 

4 
NGUYỄN HOÀNG 

KHANG 
31/10/1992 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA HUY ANH 
25-01536/B08-PAS 

5 PHẠM THỊ DIỄM THI 25/05/1993 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDIC SÀI GÒN BẾN TRE 
25-01537/B08-PAS 

6 
NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN 
09/12/1985 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDIC SÀI GÒN BẾN TRE 
25-01538/B08-PAS 

7 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 27/11/1995 

PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN 

BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

25-01539/B08-PAS 

8 
TRƯƠNG DIỄM 

KHANH 
10/12/1981 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DIAMOND 
25-01540/B08-PAS 

9 BÙI TRUNG HẬU 15/07/1993 
TÂN CÔNG CHÍ, TÂN HỒNG, 

ĐỒNG THÁP 
25-01541/B08-PAS 

10 TRẦN KIM THI 20/10/1997 
PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC 

XIN DỊCH VỤ THẠNH HÓA 
25-01542/B08-PAS 

11 PHẠM THỊ KIM THOA 04/04/1991 
PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC 

XIN DỊCH VỤ THẠNH HÓA 
25-01543/B08-PAS 

12 ĐINH THỊ NHƯ Ý 12/08/1992 
PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC 

XIN DỊCH VỤ THẠNH HÓA 
25-01544/B08-PAS 

13 HỒ TRONG SUỐT 10/06/1992 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

BÌNH AN-KHU CÔNG 

NGHIỆP 

25-01545/B08-PAS 

14 
NGUYỄN THANH 

LOAN 
17/01/1976 BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI 25-01546/B08-PAS 

15 NGUYỄN CÔNG DANH 10/02/1973 
PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC 

XIN DỊCH VỤ THẠNH HÓA 
25-01547/B08-PAS 

16 ĐỖ THỊ THANH HẰNG 20/12/1989 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM 

ĐỒNG 
25-01548/B08-PAS 

17 PHẠM THỊ PHƯỢNG 02/01/1985 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM 

ĐỒNG 
25-01549/B08-PAS 

18 HUỲNH TRỌNG DÂN 25/10/1964 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01550/B08-PAS 

19 LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP 20/05/1976 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01551/B08-PAS 

20 VŨ ĐỨC LONG 16/12/1984 
XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, 

HÀ NỘI 
25-01552/B08-PAS 

 


